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MINBROM 
(Bromhexin hydrochlorid 4,0 mg/ 5ml 

va guaifenesin 100,0 mg/ 5ml ) 
“Dé xa tam tay tré em” 

“Doc ky hướng dan sử dung trước khi 
“ Không được tiêm ” 

9/ CÔNG Ty \- 
{LACH NHIỆM HU Han): 
*{” DƯỢC PHẨM 

1. THÀNH PHAN, CÔNG THỨC THUOC 
Thành phan hoạt chất: Mỗi 5,0 ml dung dịch uống chứa: 
Bromhexin hydroclorid.........................4,0 mg 
Guaifenesin 0... cceescsssceceseeseceseceees 100,0 mg 
Thanh phan tá dược: acid citric monohydrat, tri-natri citrat, natri benzoat, propylen glycol, 
glycerol, glucose lỏng, sucrose, aspartam, dung dich sorbitol 70%, hương tutti fruity, menthol, 
nước tinh khiết. 

2. DẠNG BAO CHE 
Dung dịch uống 
Mô tả: Dung dịch uống trong suốt, không màu đến vàng nhạt, mùi thơm, vị ngọt, đựng trong ống 
nhựa. 

3. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 
Mã ATC: ROSC 

Nhóm dược lý: thuốc long đờm, không bao gồm dạng kết hợp với thuốc giảm ho. 
Guaifenesin: có tác dụng long dom do kích thích các thụ thể ở niêm mạc đạ dày. Điều này làm 
tăng sản lượng từ các tuyến bài tiết của hệ thống đường tiêu hóa và theo phản xạ làm tăng lưu 
lượng chất lỏng từ các tuyến lót qua đường hô hấp. Kết quả là sự tăng thể tích và giảm độ nhớt của dịch tiết phế quản. Các hoạt động khác có thể bao gồm kích thích các đầu dây thần kinh phế 
vị trong các tuyến bài tiết phế quản và kích thích một số trung tâm nhất định trong não, từ đó 
tăng cường lưu lượng chất lỏng hô hấp. 
Bromhexin hydrochlorid : Bromhexine là 1 thuốc long đờm, làm tiêu nhay với mức độ độc tính 
rất thấp. Cơ chế hoạt động của brohexine rất phức tạp và chưa được nghiên cứu đầy đủ. 
Bromhexine tác động lên chất nhay từ giai đoạn mới hình thành trong các tế bào tuyến, trong các 
tế bào tiết chất nhay. Nó phá vỡ cau trúc các sợi acid mucopolysaccharide trong dom nhây và 
giảm độ nhớt chat nhay, giúp cho dom dé bị tống ra ngoài bằng phản xạ ho của cơ thể. 
Khi uống, thường phải 2-3 ngày mới có tác dụng trên lâm sàng. 
Bromhexin hydrochlorid làm loãng đờm trong khí quản; do đó làm giảm tắc nghẽn đường hô hấp 
dựa. Guaifenesin có tác dụng làm loãng đờm và long đờm, do đó khạc đờm dễ dàng hơn. 

4. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 
Guaifenesin : 

Hap thu: Guaifenesin được hap thu tốt qua đường tiêu hóa sau khi uống, mặc dù thông tin han 
chế về dược động học của nó. Sau khi ding 600 mg guaifenesin cho những người tinh nguyện 
trưởng thành khỏe mạnh, C max là khoảng 1,4 ug/ml, với t max xảy ra khoảng 15 phút sau khi 
dùng thuốc. 

Phân bố: Không có thông tin có sẵn về việc phân phối guaifenesin ở người.
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Chuyển hóa và thai trừ: Guaifenesin dường như trải qua cả quá trình oxy hóa 
hóa. Sau khi uống liều 600 mg guaifenesin cho 3 tình nguyện viên nam khỏeÍj UH khoảng 1 giờ va thuốc không thé phát hiện trong máu sau khoảng 8 giờ. DƯỢC PHAM 
Bromhexin hydrochlorid : DANG MINH, ` Hấp thu: Bromhexin hydrochlorid uống hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa. Sinlkl£ 
nó vào khoảng 20% (thuốc có chuyến hóa bước 1 ở gan). Thức ăn làm tăng sinh khả dụng của thuốc. Thời gian đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương (Tmax) là 0,5-1 giờ. 
Phân bố: Thuốc phân bố rộng đến các mô trong cơ thê và có tỉ lệ liên kết protein huyết tương 
cao (> 90%). Bromhexin qua được hàng rão mau não và một lượng nhỏ qua được hàng rào nhau thai. Thể tích phân bố (Vd) là 7 L/kg khi tiêm tĩnh mạch bolus. 
Chuyển hóa: Thuốc được chuyền hóa chủ yếu ở gan thành các chất chuyền hóa không hoạt tính 
hoặc còn hoạt tính. 

Thai trừ: Khoảng 85-90% được thải trừ qua nước tiêu chủ yếu dưới dạng các chất chuyền hóa 
liên hợp. Thời gian bán hủy (t1⁄2) lên đến khoảng 12 giờ. 

đematyl.y \ 
a nH WHIM tạ 

5. CHI DINH 
Thuốc chỉ định trong trường hợp ho khan khó chịu (tăng đờm trong đường hô hap), viêm phế 
quản, các trường hợp nhiễm khuẩn đường hô hap khác. 

6. LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG 
Thuốc dùng đường uống. 
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 10 ml/lần 
Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: 5 ml/lần 
Người già: 10ml/lần 
Người suy gan/ thận: cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho người suy gan nặng hoặc suy thận 
nặng. 

Uống sau mỗi 4 - 6 giờ hoặc theo nhu cầu, tối đa 4 lần/ngày. 
Lưu ý: không dùng thuốc cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
7. CHÓNG CHỈ ĐỊNH 
- Trẻ em dưới 6 tuổi, 

- Người mẫn cảm với bromhexin hydrochlorid hoặc guaifenesin hoặc bat cứ thành phan nao của 
thuốc. 

Một số đấu hiệu mẫn cảm: khó thở; thở khò khè; sưng tấy mặt, môi lưỡi hoặc các bộ phận khác 
trên cơ thể; ngứa hoặc nồi ban trên da. 

8. CẢNH BAO VÀ THẬN TRỌNG KHI DUNG THUOC 
Thận trọng trước khi sử dụng nếu bệnh nhân có tiền sử đị ứng với bất kỳ loại thuốc, thực phẩm, 
chất bảo quản hay tá dược màu. 
Tham khảo ý kiến của cán bộ y tế nếu bệnh nhân đã hoặc đang có các tình trạng sau : 
- Hen phế quản hoặc có vấn dé khác vẻ hô hấp. 
- Viêm phế quản 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) 
- Khí thủng phổi (emphysema) 
- Các van dé về gan 

- Các van dé về thận
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- Bệnh porphyria (là một nhóm các rối loạn máu di truyền hiểm gap đặc trưng 
khả năng tạo ra phân tử heme đúng cách). 
- Ung thư da day 

- Ho do thuốc lá 

Thận trọng khi dùng bromhexin hydrochlorid : 

Bromhexin có tác dụng tiêu dich nhay, nên có thể gay hủy hoại hàng rào niêm mac da đày ; vì 
vậy, khi dùng cho người bệnh có tiền sử loét da dày phải rất thận trọng. 
Cần thận trọng khi dùng cho người bệnh hen, vì bromhexin có thé gây co thắt phế quản ở một số 
người dễ mẫn cảm. 
Sự thanh thải bromhexin và các chất chuyển hóa có thể bị giảm ở người bệnh bị suy gan hoặc suy 
thận nặng, nên cần phải thận trọng và theo dõi. 
Cần thận trọng khi dùng bromhexin cho người cao tuổi hoặc suy nhược quá yếu, trẻ em, đặc biệt 
là trẻ em đưới 2 tuổi, vì không có khả năng khạc đờm có hiệu quả do đó càng tăng ứ đờm. 
Thận trọng khi dùng guaifenesin : 
Không sử dụng guaifenesin trong các trường hợp ho kéo dài hay mạn tính như ở bệnh nhân hút 
thuốc, bị hen, viêm phế quản mạn tính, khí thũng phổi hoặc ho có quá nhiều đờm. 
Bệnh nhân cần được bù nước đây đủ trong khi sử dụng thuốc. 
Không tự ý sử dụng thuốc quá 7 ngày mà không tham khảo ý kiến bác sĩ. 
Guaifenesin được coi là không an toàn khi sử dụng cho bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa 
porphyrin do thuốc gây rối loạn chuyên hóa porphyrin trên động vật thí nghiệm. 
Sử dụng ở trẻ em : guaifenesin đã từng được dùng cho trẻ em. Tuy nhiên đã có nhiều báo cáo về 
ngộ độc va quá liêu, có thé gay tử vong do dùng các chế phẩm thuốc ho và chữa cảm lạnh không 
kê đơn có chứa các chất long đờm (bao gồm cả guaifenesin) cho trẻ nhỏ. Vì vậy, khuyến cáo 
không tự ý sử dụng guaifenesin cho trẻ dưới 4 tuổi trừ khi có chỉ định của bác sĩ. 
Một số kết hợp không hợp lý như kết hợp guaifenesin với thuốc ho, vì phản xạ ho giúp tống đờm 
ra ngoài, nhất là ở người cao tuổi. 

9. SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Phụ nữ có thai: Không có đữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu 
lợi ích vượt trội so với nguy cơ. 
Phụ nữ cho con bú: còn chưa biết bromhexin và guaifenesin có bài tiết vào sữa mẹ không. Vì 
vậy, không khuyến cáo dùng bromhexin, guaifenesin cho phụ nữ nuôi con bú. Nếu cần dùng thì tốt nhất không cho con bú. 

10. ANH HUONG CUA THUÓC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE, VAN HANH MAY MOC 
Thuốc có thể gây hoa mắt, chóng mặt, buồn ngủ. Thận trọng khi lái xe và vận hành may móc, 
không lái xe, vận hành máy móc khi thấy chóng mặt 

11. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUATHUOC 
Tương tác 

Tương tác với bromhexin: 
Không phối hợp với thuốc làm giảm tiết dịch (giảm cả dịch tiết khí phế quản) như các thuốc kiểu 
atropine (hoặc anticholinergic) vì làm giảm tác dụng của bromhexin. 
Không phối hợp với các thuốc chống ho.
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Dùng phối hợp bromhexin với kháng sinh (amoxicillin, cefuroxim, erythr 
làm tăng nồng độ kháng sinh vào mô phổi và phế quản. Như vậy, bromhe 
như một thuốc bé trợ trong điều trị nhiễm khuẩn hô hap, làm tăng tác dụng B 
Tương tác với guaifenesin: bề 
Tương tác thuốc-thuốc: không sử dụng chế pham phối hợp guaifenesin với de 
bệnh nhân dang dùng thuốc ức chế MAO. 
Cần thận trọng khi sử dụng chế phẩm phối hợp của guaifenesin và phenylpropanolamin cho bệnh 
nhân tăng huyết áp, có bệnh tim, đái tháo đường hay bệnh mạch ngoại vi, phì đại tuyến tiền liệt 
và glôcôm. 

Tương tác thudc-xét nghiệm: sử dụng guaifenesin có thé cho kết quả dương tính giả ở xét nghiệm 
đo acid vanilylmandelic trong nước tiểu. Cần ngừng dùng guaifenesin 48 giờ trước khi lấy mẫu 
nước tiêu đề làm xét nghiệm này. 

Tương ky của thuốc 
Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuôc, không trộn lẫn thuốc này với các thuôc 
khác. 

12. TÁC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUOC 
- Thuốc có thể gây ra các triệu chứng sau với tình trạng nhẹ: hoa mắt, chóng mat; buồn nôn và 
nôn; đau bụng, táo bón, tiêu chảy: đau dau: khó tiêu, đầy bụng, dé mỗ hôi; phát ban. Đây là các 
tác dụng không mong muốn thường gặp phải. 
- Khi xuất hiện bat kỳ triệu chứng nào sau đây cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc đến trung tâm 
y tế cần nhất: khó thé, thở khò khè, sung tẩy mặt, môi lưỡi hoặc các bộ phận khác trên cơ thể, 
ngứa hoặc nổi ban trên da. Các tác dụng không mong muốn này thường hiém gap. 

13. QUA LIEU VA CÁCH XU TRÍ 
Chua có báo cáo về tình trạng quá liều. Trong trường hợp quá liều, cần báo ngay cho bác sĩ hoặc 
đến trung tâm y tế gần nhất dé xử lý kịp thời 

14. CÁC DAU HIỆU LƯU Ý VÀ KHUYEN CÁO KHI DUNG THUỐC 
Thông báo cho bác sĩ nếu triệu chứng không cải thiện. 
Không sử dụng thuốc dé điều trị bất kỳ bệnh nào khác trừ khi có chỉ dẫn của bác sĩ. 
Không tự ý đưa thuốc cho bat kỳ ai khác sử dụng. 

15. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 
Hộp 20 ống: 4 vỉ x 5 ống x ống 5 ml, kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

16. DIEU KIỆN BAO QUAN 
Trong bao bi kín, nơi khô ráo, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ không qua 30°C. 

17. HẠN DÙNG 
36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

18. TIEU CHUAN CHAT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sé.

https://trungtamthuoc.com/
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19. TEN, DIA CHI, BIEU TƯỢNG (NÉU CÓ) CỦA CƠ SỞ SẢN XUÁ Ay CÔNG TY \ 

CÔNG TY CÓ PHẢN DƯỢC PHAM HÀ TÂY ÍÍs 
Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông. Thành

https://trungtamthuoc.com/


